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I.   Tình hình chung
1.   Số liệu cơ bản 
Tên nước đầy đủ: Cộng hòa Liên bang Áo
Thủ đô: Viên (1.68 triệu dân với mật độ dân số 99 người/1 km2)
Ngày Quốc khánh/Độc lập: 26/ 10/ 1955, Áo tuyên bố "trung lập vĩnh viễn" và ngày này trở thành ngày Quốc khánh của Áo.
Vị trí địa lý: trái tim của Châu Âu và cầu nối giữa hành lang đông-tây và Nam-Bắc của Châu Âu. 
Diện tích: Lãnh thổ rộng 83,872 km2.
Địa hình: địa hình núi cao vì sự hiện diện của dãy núi An-pơ; chỉ có 32% diện tích có độ cao dưới 500 m và điểm cao nhất là 3,797m. Phần phía tây, với đặc tính chịu ảnh hưởng của dãy An-pơ, phần phía đông tương đối bằng phẳng. Phương tiện vận tải quan trọng nhất của nước này là là đường sông, sông Đa-núyp. Các vùng đất bao gồm: xấp xỉ 20% diện tích đất trồng trọt; 25% đất cho việc chăn thả gia súc; 45% rừng; vùng nhiều núi và vùng dân cư được tính toán khoảng 15%. 

Như tất cả các quốc gia công nghiệp phương tây, khu vực đông dân cư nhất là Viên (thủ đô) và các vùng lân cận với khoảng 2 triệu dân.
Khí hậu: ôn hòa, chịu ảnh hưởng khí hậu ôn đới và khí hậu vùng núi cao (dãy núi An-pơ)  

Biên giới: Cộng hòa Liên bang Áo có biên giới phía bắc với Đức và Cộng hòa Czech, phía đông giáp Slovakia và Hungaria, phía nam giáp Slovenia và Italy và phía tây giáp Thụy sĩ và Liechtenstein. 

Tài nguyên thiên nhiên: Quặng sắt, dầu mỏ, gỗ, chì, than, đồng, thuỷ điện…
Đất canh tác: 32.630 Km2, chiếm khoảng 39,58% diện tích 
Dân số:  8,375 triệu trong đó: 89,7% dân số là người Áo và 10,3% dân số là người nước ngoài. Khoảng 100 người/km2. Dân số tập trung ở thủ đô, khoảng 1,68 triệu dân, chiếm 20,1% dân số.
Tốc độ phát triển dân số: theo cơ quan thống kê Áo đến ngày 1.1.2011 dân số là 8.404252 triệu, tăng  28.968 người (0,3%), so với cùng thời kỳ 1.1.2010.
Tôn giáo: tôn giáo chính là Roman Catholic (thiên chúa giáo La mã): 74%; Protestant Churches (đạo tin lành): 4,7%; Islam (Muslim, đạo hồi giáo).
Ngôn ngữ: ngôn ngữ chính là tiếng Đức và cũng là ngôn ngữ trong công sở. Các ngôn ngữ khác là Croatian, Hungaria, và Slovene. Trong quan hệ kinh doanh buôn bán, ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Anh. Là thành phố quốc tế, giáo dục bậc phổ thông ở đây học sinh được đào tạo nhiều thứ tiếng khác nhau như: tiếng Đức và tiếng Anh là hai thứ tiếng cơ bản, ngoài ra các thứ tiếng khác học sinh được tự chọn tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Latinh, Nga.
Thể chế nhà nước: Cộng hòa Liên bang Áo gồm 9 bang, mỗi bang có quốc hội và chính phủ riêng. Hạ nghị viện có 183 thành viên với nhiệm kỳ 4 năm. Thượng nghị viện có 63 thành viên. 

Người đứng đầu nhà nước là Tổng thống có vai trò nghi thức, được bầu qua phổ thông đầu phiếu với nhiệm kỳ 6 năm. Tổng thống được hỗ trợ bởi Hội đồng Bộ trưởng do Thủ tướng liên bang đứng đầu. 
Đảng phái chính trị: bao gồm Đảng SPÖ (Xã hội); đảng Nhân dân ÖVP; Đảng Tự do; Đảng liên minh vì tương lai của Áo BZÖ; Đảng Xanh. 
Ngày 2 tháng 12 năm 2008 Chính phủ mới được hình thành bởi sự liên minh 2 đảng SPÖ và ÖVP.
Tổng GDP: 
* Tăng trưởng kinh tế - Cạnh tranh quốc tế:





2009

2010

2011

2012

Aó



-3.9%

+2.0%

+2.2%

+2.0%

Các nước sử dụng đồng Euro 
-4.1%

+1.7%

+1.5%

+1.5%

Đức



-4.7%

+3.6%

+2.4%

+2.0%

Năm 2009: - 3,5% (tỷ lệ tăng trưởng âm) do suy thoái kinh tế toàn cầu. Năm 2010, sau sự sụt giảm, nền kinh tế Áo hồi phục từ giữa năm 2010 và GDP chỉ đạt được mức (2,0%). Dự báo, năm 2011, GDP đạt ngưỡng 2,2% và theo nguồn phân tích khác GDP có thể đạt 2,5%. 
Cơ cấu GDP của các ngành: năm 2009: nông nghiệp 1.7%, công nghiệp 32.3% và dịch vụ 65.8% có sự chuyển dịch nhẹ cơ cấu ngành trong GDP so với năm 2008. Và năm 2010: nông nghiệp: 1,5%; công nghiệp: 29,4%; dịch vụ: 69,1%, có sự chuyển dịch mạnh sang ngành dịch vụ.
Tỷ lệ thất nghiệp: 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	4.4
	3.8
	4.8
	4.5
	4.5 (dự báo)


Tỷ lệ lạm phát: năm 2010 là 1,7%  (so với năm trước). Tỷ lệ lạm phát này chủ yếu do giá của nhiên liệu và dầu đốt tăng. Dự báo tỷ lệ lạm phát năm 2011 sẽ là 2,9% .
Bảng dưới đây là tỷ lệ lạm phát theo % (so với cùng thời kỳ của năm trước) 
	Năm
	Tỷ lệ lạm phát  (%)

	2006
	2.3

	2007
	2.1

	2008
	3.0

	2009
	0.4

	2010 
	1.7

	2011 (dự báo)
	2.9

	2012 (dự báo)
	2.4


Tỷ lệ lạm phát vào thời điểm 15.4.2011:3,3%; 16.3.2011:3,1%; 28.2.2011:2,2%; 14.1.2011:2,2%. Tỷ lệ lạm phát đến thời điểm tháng 4 cao nhất từ năm 2008 cho đến nay do chịu ảnh hưởng của sự tăng giá năng lượng (xăng và giá sưởi) tăng 21% và giá thực phẩm. 
Nợ chính phủ: 69,6% vượt so với quy định 9,6% (năm 2009) và 72,3% (năm 2010) vượt quá quy định 12,3%.
Sản phẩm nông nghiệp: ngũ cốc, khoai tây, củ cải đường, rượu vang, hoa quả, sản phẩm từ sữa, súc vật, lợn, gia cầm, gỗ xẻ

Sản phẩm công nghiệp: xây dựng, máy móc, Phương tiện giao thông (xe hơi và thiết bị xe hơi và phụ tùng), thực phẩm, kim loại, hóa chất, gỗ xẻ và các sản phẩm từ gỗ, giấy, thiết bị viễn thông, du lịch
Kim ngạch xuất khẩu: Giá trị xuất khẩu của Áo năm 2010:  109.192.762.647 tỷ Euro, tăng 16,49% so với năm 2009.
Sản phẩm xuất khẩu chính: Các sản phẩm xuất khẩu chính là máy móc, thiết bị, động cơ mô tô, giấy và sản phẩm giấy, sản phẩm kim loại, hóa chất, thép và kim loại, hàng dệt và thực phẩm. 

Thị trường xuất khẩu chính: Các bạn hàng xuất khẩu chính gồm Đức, Ý, Hà Lan, Thụy sĩ.
Kim ngạch nhập khẩu: Giá trị nhập khẩu của Aó năm 2010: 113.482.289.797 tỷ Euro tăng 16,27% so với năm 2009. 

Sản phẩm nhập khẩu chính: Sản phẩm nhập khẩu chính là máy móc thiết bị, động cơ, hóa chất, sản phẩm kim loại, dầu và sản phẩm dầu mỏ, thực phẩm

Thị trường nhập khẩu chính: Đức, Italia, Thụy sỹ và Hà lan.
2.    Tình hình kinh tế-thương mại của nước sở tại
2.1.  Tình hình chính trị, kinh tế nổi bật của thế giới và của nước sở tại
Áo là một nền kinh tế thị trường phát triển với mức sống cao. Một nền kinh tế gắn chặt với các nền kinh tế EU và đặc biệt là Đức. Đặc tính nền kinh tế này là có cơ cấu ngành dịch vụ lớn và ngành công nghiệp mạnh đồng thời cũng có nền nông nghiệp phát triển cao. Sau một vài năm tăng trưởng trong kinh tế đối ngoại một cách ổn định cho xuất khẩu và việc làm, khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự giảm sút của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2008 đã dẫn kinh tế Áo giảm sút mạnh. GDP giảm mạnh trong năm 2009 (-3,9%) và cho đến năm 2010 nền kinh tế mới bắt đầu được cải thiện và có sự tăng trưởng 2,0%. 
Liên quan đến vấn đề thất nghiệp: tỷ lệ thất nghiệp của Áo không tăng mạnh so với các nước Châu âu khác vì một phần Chính phủ đã có chính sách trợ cấp cho phép các công ty giảm giờ làm việc và giữ nhân công, mặt khác Chính phủ đã có cơ chế ổn định, sử dụng  các cơ chế khich thích kinh tế và cải cách thuế thu nhập nên đã bù được số tiền thiếu hụt và đẩy được gói ngân sách khích thích kinh tế từ 1,3% năm 2008 lên đến 3,5% GDP năm 2009 và 4,7% năm 2010. 
Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã gây nên những khó khăn cho hệ thống ngân hàng rộng lớn của Áo đang hoạt động tại khu vực trung tâm, vùng đông và đông nam châu âu. Hệ thống ngân hàng đã đối mặt với sự thất bại nặng nề. Chính phủ Áo đã có chính sách hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng bao gồm: một số trường hợp cá biệt, sự quốc hữu hóa của một số ngành nhằm tránh sự phá sản và lây lan có thể xảy ra. Chính phủ Áo nhìn nhận rằng: trong trung hạn các ngân hàng Áo cần có thêm vốn; và nhìn chung, ngay cả khi triển vọng kinh tế toàn cầu được cải thiện thì Áo vẫn phải tiếp tục chuyển dịch cơ cấu và tập trung vào các lĩnh vực tri thức của nền kinh tế đồng thời cần khuyến khích lực lượng lao động linh hoạt hơn nữa nhằm giảm thất nghiệp và thay thế dân số già và tỷ lệ sinh đẻ thấp của nước Áo.  

2.2.  Những thay đổi về luật/chính sách kinh tế/thương mại của nước sở tại 
Quan hệ kinh tế song phương và đa phương gắn chặt quan hệ kinh tế vùng được tiếp tục duy trì và mở rộng. Việc thúc đẩy xuất khẩu chủ yếu là định hướng tới các nền nền kinh tế nhỏ và mở. Bộ kinh tế, gia đình và Thanh niên đã có các cuộc đối thoại thường xuyên với các Viện nghiên cứu thị trường nội địa và thị trường nước ngoài liên quan đến các vấn đề kinh tế. Các cuộc đối thoại này nhằm bổ sung các biện pháp duy trì mối quan hệ kinh tế song phương và hỗ trợ các hoạt động của các công ty đầu tư ở nước ngoài đạt được mục đích của chúng. 

Để đối phó với khủng hoảng kinh tế tài chính, Để đối phó với khủng hoảng tài chính, chính phủ Áo đã có chương trình gói hỗ trợ tài chính từ tháng 9 năm 2008. Điều này đã tạo nên sự bình ổn kinh tế. Tuy nhiên đánh giá lại hai năm thực hiện ba gói hỗ trợ kinh tế thì hai gói khích thích kinh tế nhằm hồi phục nền kinh tế cho năm 2009 và 2010 vẫn chưa hỗ trợ nhiều cho nền kinh tế, gói thứ ba kích cầu cho ngành công nghiệp ô tô đã đạt được mục tiêu. Do vậy nền kinh tế áo cần phải nỗ lực hơn nhiều vào năm 2011.
Bộ trưởng Bộ Kinh tế đã đưa ra định hướng: Bộ sẽ hỗ trợ ở mức tối đa nhất cho các công ty trong vấn đề Innovation-đổi mới (cơ cấu lại hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực nguồn nhân lực, cơ cấu lại sản xuất, đổi mới công nghệ…) và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Thực thi định hướng trên Chính phủ Áo đã đưa ra những cơ chế cụ thể như sau: Tăng nguồn trợ cấp nghiên cứu; thúc đẩy đầu tư; quốc tế hoá trong thế chủ động mới; an toàn về năng lượng trong tương lai. 
Với mục tiêu: ‘Thúc đẩy ngành công nghiệp xuất khẩu’ động lực then chốt của nền kinh tế Áo, Chính phủ tiếp tục chương trình tài chính ổn định kinh tế vĩ mô 2009-2013 và triển khai chương trình này theo chiến lược ba trụ cột: (1) Cân bằng ngân sách thông qua sự quay vòng của chu kỳ kinh doanh; (2) đầu tư trong những lĩnh vực nghiên cứu triển khai, hạ tầng, đào tạo lại nguồn lực lao động nhằm phục vụ cho sự tăng trưởng kinh tế cũng như bảo vệ hệ thống xã hội như là một cơ sở cho sự phát triển lực lượng xã hội; (3) cải cách và cấu trúc lại lĩnh vực hành chính công. Chương trình này chính là động lực thúc đẩy xuất khẩu một nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ Áo trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau suy thoái kinh tế tài chính toàn cầu.
2.3. Tình hình hoạt động Kinh tế-Thương mại của nước sở tại 
Nền kinh tế Áo phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu. Chính phủ Áo đã xây dựng một ngành công nghiệp dịch vụ xuất khẩu và kinh tế Áo được hưởng lợi từ việc xuất khẩu hàng hóa cho Đức.

Quan hệ thương mại với thế giới: năm 2010, tổng kim ngạch thương mại hai chiều 222.675.058.444 tỷ Euro, trong đó xuất khẩu đạt 109.192.768.647 tỷ Euro (2009: 93.739.239.652 tỷ Euro), tăng 16,49% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Nhập khẩu chiếm 113.482.289.797 tỷ Euro (2009: 97.574.002.857 tỷ Euro), tăng 16.27%. Cân bằng thương mại hai chiều năm 2010: -4.259.527.150 tỷ Euro, nhập siêu và chủ yếu là năm 2010, do giá dầu thô, nhiên liệu và thực phẩm tăng cao.
Quan hệ thương mại chủ yếu tập trung EU-14: năm 2010, xuất khẩu chiếm 54,53% và nhập khẩu chiếm 59,68% so với tổng số kim ngạch xuất và nhập khẩu của với thế giới. 

Quan hệ thương mại với EU-12 mới: năm 2010, xuất khẩu chiếm 15,91% và nhập khẩu chiếm 12,77% so với tổng kim ngạch xuất và nhập khẩu với thế giới.

Quan hệ thương mại với Eu-26: năm 2010, xuất khẩu chiếm 70,45% và nhập khẩu chiếm 72,45% so với tổng kim ngạch thương mại xuất và nhập khẩu với thế giới. 

Hoạt động kinh tế-thương mại-đầu tư của Áo tập trung chính vào thị trường EU và EU-12 mới,  thị trường đang nổi lên ở khu vực trung tâm và đông Châu Âu. Các công ty của Áo có đầu tư khá lớn vào những thị trường này và đang tiếp tục chuyển mạnh khu vực sản xuất công nghệ thấp vào những thị trường này. Mặc dù Áo đang mong muốn sự bùng nổ đầu tư lớn song Áo vẫn còn có nhiều tiềm năng để thu hút các công ty của EU xâm nhập thị trường phát triển này. Kết quả trên phù hợp với định hướng chính sách xuất nhập khẩu của Áo như đã phân tích ở trên.
Quan hệ với các nước Châu Á: năm 2010, xuất khẩu chiếm 9.678.314.094 tỷ Euro (2009: 8.099.171.155 tỷ Euro) tăng 19,50%, nhập khẩu chiếm 12.381.531.376 tỷ Euro (2009: 10.847.878.347 tỷ Euro) tăng 13,14%.
Mặc dù Áo đang mong muốn sự bùng nổ đầu tư lớn song Áo vẫn có nhiều tiềm năng để thu hút các công ty của EU xâm nhập thị trường đang phát triển này. Chính sách phát triển chưa hướng nhiều vào Châu Á, tập trung nhiều tại thị trường Châu Âu. Là nền kinh tế xuất khẩu phụ thuộc vào nền kinh tế của Đức (vì Đức là thị trường xuất khẩu chính của Áo). Hiện Áo đầu tư mạnh sang các nước khu vực Đông Âu cũ.
II.     Quan hệ Việt Nam với nước sở tại
1.      Những chuyến viếng thăm cấp cao:

Về phía Áo

4-6/7/1982, Bộ trưởng Ngoại giao W. Pahr sang thăm Việt Nam.

15-18/02/1986 Bộ trưởng Ngoại giao L. Gratz. sang thăm Việt Nam
09-11/41994, Bộ trưởng Giao thông và Kinh tế công cộng Viktor Klimar sang thăm Việt Nam.

Chủ tịch Hội kinh tế và thương mại Leopol Maderthaner, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Wolfgang Schallenberg sang thăm Việt Nam.

25/3-27/3/1995, Tổng thống Thomas Klestil. sang thăm chính thức Việt Nam

28-29/3/1997, Chủ tịch Quốc hội Heinz Fischer. sang thăm chính thức Việt Nam
08-09/10/2004, Thủ tướng Wolfgang Schüssel dự Hội nghị ASEM 5.

7/2005, Quốc vụ khanh Bộ Giao thông, Sáng kiến và Công nghệ Eduard Mainoni sang thăm Việt Nam
28/9-02/10/2005, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Bà Elisabeth Gehrer sang thăm Việt Nam
5/2006, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Áo Sissy Roth Halvax sang thăm Việt Nam
2/2011: Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu và Khoa học sang thăm và làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai bên đã ký văn bản hợp tác.
Về phía Việt Nam:

10-12/4/1998 Thủ tướng Phan Văn Khải sang thăm chính thức CH.Áo.

29/4/2002-2/5/2002: Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân sang thăm CH.Áo.

2-3/10/2005, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa sang thăm CH.Áo. 

4-6/10/2008, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết  đã sang thăm chính thức CH.Áo
2/2009, Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải đã thăm và làm việc tại CH.Áo
2.      Những hiệp định/cam kết song phương đã ký

- Hiệp định thương mại và thanh toán

- Hiệp định vận chuyển hàng không
- Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực đường sắt

- Thỏa thuận thành lập nhóm hỗn hợp thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại (Ủy ban Liên chính phủ)
- Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư

- Hiệp định hợp tác y tế

- Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn thuế với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản

- Hiệp định công nhận bằng đại học

- Hiệp định vay Chính phủ Áo cho Tiểu dự án 3 và 4 về “Đầu tư trang thiết bị chữa cháy và cấp cứu sự cố hỏa hoạn” 14/12/2009, Do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
3.      Quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Áo
3.1.   Quan hệ hợp tác phát triển
Sau nhiều chuyến trao đổi Đoàn cấp cao giữa hai nước và đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, quan hệ giữa hai quốc gia được phát triển không ngừng.
3.2.   Quan hệ đầu tư, hợp tác công nghiệp
Tính tới 25/2/2011, Áo có 16 dự án còn hiệu lực đang đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 26,625 triệu USD. Quy mô vốn đầu tư bình quân của một dự án đạt gần 1,7 triệu USD, thấp hơn mức trung bình của cả nước. 

Các dự án của Áo  mới chỉ tập trung vào 2 hình thức là hình thức 100% vốn nước ngoài với 9 dự án, tổng vốn đầu tư là 19,875 triệu USD và hình thức liên doanh với 7 dự án, tổng vốn đầu tư là 6,75 triệu USD. 
FDI của Việt Nam sang Áo: hiện chưa có một dự án nào của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Áo.
3.3. Quan hệ thương mại
3.3.1.  Tổng quan chung về thương mại hai chiều Việt Nam-CH.Áo
Năm 2009, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu kéo dài, xuất nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang thị trường Áo và ngược lại giảm sút, nhưng được phục hồi bắt đầu từ tháng 2 và đến đầu từ quý II/2010 khi mà nền kinh tế, đặc biệt ngành công nghiệp được đánh giá là phục hồi. 
Như kết quả phục hồi kinh tế đã đạt được trong năm 2010, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Áo đạt 250.537.296 triệu Euro, tăng 20,52% so với năm 2009, tiến gần tiệm cận với thời điểm xuất khẩu vào Áo cao nhất, năm 2008, trước thời kỳ khủng hoảng. Nhập khẩu từ thị trường Áo sang Việt Nam cũng không ngừng được cải thiện, tăng cao hơn so với thời kỳ 2008 và tăng 12,91% (92.885.478 triệu Euro) so với năm 2009. Việt Nam vẫn tiếp tục nhập siêu vào thị trường khó tính này.
Bảng 1: Tổng hợp Thống kê qua các năm

EURO; đơn vị tính 1.000 Euro

	
	Nhập khẩu
	%
	Xuất khẩu
	%

	2006
	190.005
	
	55.456
	

	2007
	224.178
	
	68.236
	

	2008
	260.799
	
	86.516
	

	2009
	210.471
	
	82.179
	

	2010  
	253.537
	+ 20,5
	92,885
	+12,8


Nguồn: Cơ quan Thống kê của CH.Áo


Nếu tính theo tỷ giá trung bình của NH trung ương Áo 1 Euro bằng 1,3020 USD  thì nhập khẩu từ Việt Nam sang Áo chiếm 330.105 triệu USD và xuất khẩu từ Áo sang Việt Nam chiếm 120.932 triệu USD. 

Về Xuất khẩu:  năm 2010, hàng hóa từ thị trường Áo được thúc đẩy một cách đáng kể nhưng đến 9 tháng tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Việt Nam giảm 14,8%, và tính cho cả năm tăng 12,9%, trong đó:  
- Các nhóm hàng xuất khẩu có tăng trưởng: nhóm 0 (Lương thực và thực phẩm) tăng 283,9%;  nhóm 2 (Dầu thô và xăng dầu) tăng 267,4%, máy móc thiết bị tăng 25,1%, hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng nhẹ 3,6%.

- Các nhóm hàng giảm mạnh gồm: nhóm 3 (khoáng sản): 97%; nhóm 8 (các hàng hóa được sản xuất hoàn chỉnh): 64,5%; nhóm 1 (đồ uống và thuốc lá): 40,8%.

Bảng 2 Ngoại thương Áo-Việt, 1.000 Euros


	
	Nhập khẩu
	Xuất khẩu

	[(V)...kết quả tạm thời

 (E)...kết quả cuối cùng] 
	1-12
2009 (E) 
	1-12
2009 (E) 
	1-12
2010 (V) 
	1-12
2009 (E) 
	1-12
2009 (E) 
	1-12
2010 (V) 

	0 Lương thực và Thực phẩm
	22.161 
	22.161 
	25.878 
	3.627 
	3.627 
	13.925 

	1 Đồ uống và thuốc lá 
	4 
	4 
	5 
	153 
	153 
	90 

	2 Dầu thô và nguyên liệu thô (trừ dầu thực phẩm) 
	1.142 
	1.142 
	1.258 
	588 
	588 
	2.158 

	3 Khoáng sản 
	0 
	0 
	0 
	62 
	62 
	2 

	4 Động vật/rau quả 
	1 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 

	5 Hóa chất và sản phẩm hóa chất 
	1.440 
	1.440 
	939 
	17.065 
	17.065 
	17.688 

	6 Vật liệu cho sản xuất 
	13.228 
	13.228
	19.719 
	7.925 
	7.925 
	7.968 

	7 Máy móc và thiết bị và phương tiện vận chuyển
	12.742 
	12.742 
	22.612 
	36.014 
	36.014 
	45.069 

	8 Các hàng hóa được sản xuất hoàn chỉnh 
	159.659 
	159.659 
	180.989 
	16.835 
	16.835 
	5.984 

	9 Các hàng hóa khác 
	0 
	0 
	140 
	0 
	0 
	0 

	Tất cả các sản phẩm 
	210.378 
	210.378 
	253.537 
	82.268 
	82.268
	92.885 


Nguồn: Cơ quan Thống kê Áo

Bảng 3: Phần trăm thay đổi so sánh với cùng kỳ năm trước

	
	Nhập khẩu
	Xuất khẩu

	[(V)...kết quả tạm thời

 (E)...kết quả cuối cùng] 
	1-12
2009 (E) 
	1-12.
2009 (E) 
	1-12
2010 (V) 
	1-12
2009 (E) 
	1-12
2009 (E) 
	1-12
2010 (V) 

	0 Lương thực và Thực phẩm
	-52,1 
	-52,1 
	16,8 
	595,3 
	595,3 
	283,9 

	1 Đồ uống và thuốc lá 
	-90,1 
	-90,1 
	22,9 
	808,9 
	808,9
	-40,8 

	2 Dầu thô và nguyên liệu thô (trừ dầu thực phẩm) 
	-45,3 
	-45,3 
	185,1 
	15,6 
	15,6 
	267,4

 

	3 Khoáng sản 
	-100,0 
	-100,0 
	- 
	886457,1 
	886457,1 
	-97,0 

	4 Động vật/rau quả 
	-57,9 
	-57,9 
	-50,3 
	- 
	- 
	- 

	5 Hóa chất và sản phẩm hóa chất 
	-92,9 
	-92,9 
	-34,8 
	10,3 
	10,35 
	3,6 

	6 Vật liệu cho sản xuất 
	34,4 
	34,4 
	49,1 
	-5,4 
	-5,4 
	0,5 

	7 Máy móc và thiết bị và phương tiện vận chuyển
	27,5 
	27,5 
	77,5 
	0,7 
	0,7
	25,1 

	8 Các hàng hóa được sản xuất hoàn chỉnh 
	-7,3 
	-7,3 
	13,4 
	-34,8 
	-34,8 
	-64,5 

	9 Các hàng hóa khác 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Tất cả các sản phẩm 
	-19,3 
	-19,3 
	20,5 
	-4,9 
	-4,9 
	12.9 


Nguồn: Cơ quan Thống kê Áo

Về Nhập khẩu:  năm 2010, Áo nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là giầy dép, hàng dệt may và thực phẩm, máy móc phục vụ cho công tác văn phòng. Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, năm 2009, nhập khẩu giảm mạnh nhưng kim ngạch nhập khẩu tăng lên tăng khoảng 16.5% trong nửa đầu năm 2010 và tính cả năm tăng 20,5%. Kim ngạch của các mặt hàng nhập khẩu tăng tại các nhóm hàng như sau:

nhóm 0- Lương thực, thực phẩm tăng 16,8%; nhóm 1- Đồ uống và thuốc lá tăng mạnh nhưng kim ngạch chưa cao 22,9%; nhóm 2- Dầu thô và nguyên liệu thô tăng 185,1%;  nhóm 6- Vật liệu cho sản xuất tăng 49,1%; nhóm 7- Máy móc và thiết bị tăng 77,5%;  nhóm 8- các sản phẩm đã hoàn chỉnh tăng 13,4%, so 6 tháng đứng ở mức 0%.

Tóm lại cũng như sự tăng trưởng ngoại thương giữa Áo và thế giới. Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam vào Áo tăng đáng kể trong 9 tháng 2010 và cả năm 2010, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam vào thị trường Áo đã tiến gần sát với kim ngạch năm 2008 (năm trước khủng hoảng)
Bảng 4: Tỷ lệ phần trăm thương mại Áo-Việt Nam- Thế giới

	
	Nhập khẩu
	Xuất khẩu

	[(V)...kết quả tạm thời

 (E)...kết quả cuối cùng] 
	Jan.-Dec.
2009 (E) 
	Jan.-Dec.
2009 (E) 
	Jan.-Dec.
2010 (V) 
	Jan.-Dec.
2009 (E) 
	Jan.-Dec.
2009 (E) 
	Jan.-Dec.
2010 (V) 

	0 Lương thực và Thực phẩm
	0,350 
	0,350 
	0,387 
	0,069 
	0,069 
	0,247

	1 Đồ uống và thuốc lá 
	0,001 
	0,001 
	0,001 
	0,010 
	0,010 
	0,006 

	2 Dầu thô và xăng dầu (trừ dầu thực phẩm) 
	0,029 
	0,029 
	0,056 
	0,020 
	0,020 
	0,059 

	3 Khoáng sản 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	0,002 
	0,002 
	0,000 

	4 Động vật/rau quả 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	5 Hóa chất và sản phẩm hóa chất 
	0,012 
	0,012 
	0,007 
	0,141 
	0,141 
	0,125 

	6 Vật liệu cho sản xuất 
	0,089 
	0,089 
	0,110 
	0,038 
	0,038 
	0,032 

	7 Máy móc và thiết bị và phương tiện vận chuyển
	0,040 
	0,040 
	0,061 
	0,102 
	0,102 
	0,109 

	8 Các hàng hóa được sản xuất hoàn chỉnh 
	1,066 
	1,066 
	1,101 
	0,142 
	0,142
	0,046 

	9 Các hàng hóa khác 
	0,000 
	0,000 
	0,007 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Tất cả các sản phẩm 
	0,216 
	0,216
	0,223 
	0,088 
	0,088 
	0,085 




Nguồn: Cơ quan Thống kê Áo
Bảng 4 cho ta thấy nhóm 8 (các hàng hóa được sản xuất hoàn chỉnh) trong đó có mặt hàng dày dép các loại, dệt may, đồ gỗ xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Áo chiếm tỷ trọng 1,101%, lương thực thực phẩm tăng 0,387%, vật liệu cho sản xuất 0,110% so với thương mại của Áo với thế giới và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2009.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2010 chiếm 267.401 triệu USD. Trong đó: 
Nhập khẩu Việt Nam sang Áo: chiếm 144.022 triệu USD, tăng mạnh vào tháng 9, tháng 11 và tháng 12 do nhu cầu tiêu dùng tăng lên trong các tháng cuối năm, chủ yếu các mặt hàng gỗ và đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép các loại, máy móc, thiết bị, phụ tùng. 
Xuất khẩu từ Áo sang Việt Nam: chiếm 123.379 triệu USD, chủ yếu tập trung ở những mặt hàng: thức ăn gia súc và nguyên liệu, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất dược phẩm, dược phẩm, giấy các loại, sản phẩm sắt thép, máy móc, thiết bị, phụ tùng.

Bảng 5: Thống kê theo tháng của Tổng cục Hải quan Việt Nam

	Tháng
	Kim ngạch nhập
	Kim ngạch xuất 
	Kim ngạch

 xuất nhập  

	Tháng 1
	3,316,649
	6,327,547
	9,644,196

	Tháng 2
	3,723,059
	2,893,403
	6,616,462

	Tháng 3
	4,766,574
	2,806,193
	7,572,767

	Tháng 4
	6,392,888
	6,323,590
	12,716,478

	Tháng 5
	5,740,789
	6,665,668
	12,406,457

	Tháng 6
	5,792,801
	7,527,714
	13,320,515

	6 tháng/2010
	29,732,760
	32,544,115
	62,276,875

	Tháng 7
	6,180,462
	8,635,209
	14,815,671

	Tháng 8
	6,246,493
	8,967,859
	15,214,352

	Tháng 9
	12,809,728
	7,061,722
	20,471,450

	Tháng 10
	4,412,086
	9,495,988
	13,908,074

	Tháng 11
	12,641,948
	17,737,312
	30,379,260

	Tháng 12
	13,379,999
	26,207,991
	39,587,990

	2010 
	123,379,251
	144,022,672
	267,401,923


Nguồn: Cơ quan Thống kê Tổng Cục Hải quan Việt Nam

Bước sang tháng 1 năm 2011, cũng trên đà tăng trưởng xuất nhập khẩu hai chiều, xuất khẩu 2 tháng vào thị trường Áo 32.594.588 đạt và nhập khẩu từ thị trường Áo đạt 34.693.028 USD chủ yếu là máy móc, thiết bị và dược phẩm. 2 tháng đầu năm 2011, Việt Nam nhập siêu từ thị trường Áo. Cân bằng thương mại -2.098.440. Điều này thể hiện khác nhịp với các năm trước thông thường Việt Nam xuất siêu vào thị trường Áo và cũng thể hiện các dự án đầu tư đã bắt đầu được khởi động.
Bước vào tháng 3 và tháng 4, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này lại tăng cao (nhìn bảng dưới đây). 

Qua đó ta có thể thấy rằng khi các dự án của Áo khởi động, Việt Nam sẽ trở thành nước nhập siêu từ thị trường Áo, các mặt hàng chủ yếu là thiết bị, máy móc phục vụ nhu cầu sản xuất và đổi mới công nghệ.

Ta có thể nhìn ở bảng dưới đây:

	Tháng
	Xuất
Việt Nam-Áo
	Tổng Xuất 
Việt Nam-Áo
	Nhập

Áo-Việt Nam 
	Tổng nhập Áo-Việt Nam
	Cân bằng thương mại 

	Tháng 1
	24.328.993
	
	26.836.117 
	
	-2.508.124

	Tháng 2
	7.933.904
	32.594.588
	6.810.697 
	34.693.028
	-2.098.440

	Tháng 3
	21.063.012
	53.592.492
	11.387.012
	46.109.247
	+8.483.245

	Tháng 4
	22.872.266
	76.566.021
	7.566.586
	53.794.194
	+22.772.827

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


So sánh 2 nguồn thống kê, ta thấy sự chênh lệch đáng kể. Điều này đúng với nhận định của Thương vụ tại các báo cáo trước đây, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Áo thông thường được nhập theo vận đơn của Đức vì ba lý do: Áo không có cảng biển; Áo là nước dân số chỉ có 8,4 triệu dân; Áo là nước có nền công nghiệp xuất khẩu và Áo hưởng lợi từ nền công nghiệp này và xuất khẩu cho công nghiệp của Đức, bạn hàng chiến lược. Đồng thời thông qua thống kê của Hải quan Việt Nam, Điều này lý giải tại sao con số thống kê tất cả các mặt hàng thuộc nhóm 0, 1, 2 không được thể hiện vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Áo nên có sự chênh lệch đáng kể.
2. Thị phần một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có kim ngạch lớn xuất vào thị trường nước sở tại trong năm 2010 theo bảng dưới đây:

Bảng 6: Thị phần một số nhóm hàng và mặt hàng có trị giá lớn, năm 2010

	Thứ tự
	Một số mặt hàng

(theo nhóm tăng trưởng cao đến thấp)
	Kim ngạch

Xuất (VN)

Nhập (Áo)
	% tăng/giảm

so với cùng kỳ

	Nhóm 8
	Hàng hóa đã hoàn chỉnh
	180.989.476
	13,4

	1
	Đồ gỗ 
	8.612.676
	-12,2

	2
	Các loại túi xách
	8.642.044
	16.9

	3
	Quần áo và phụ tùng 
	48.094.986
	5.8

	4
	Dày dép các loại
	103.529.191
	21.7

	5
	Các hàng hóa hoàn chỉnh khác
	11.271.420
	-2,3

	Nhóm 1
	Thực phẩm
	25.875.391
	16,8

	6
	Cá và hải sản
	10.363.976
	18,3

	7
	Rau và hoa quả
	2.945.093
	50,5

	8
	Cà phê và gia vị
	12.200.435
	10,0

	Nhóm 6
	Vật liệu cho sản xuất
	19.719.396
	49,1

	9
	Vật liệu gỗ
	2.211.287
	15,3

	10
	Vật liệu dệt may
	2.895.128
	26,7

	11
	Vật liệu sản xuất đồ kim loại
	3.318.779
	30,2

	12
	Kim loại
	8.378.379
	82.6

	Nhóm 7
	Máy móc và phương tiện
	22.612.362
	77,5

	13
	Máy móc cần trục
	4.557.809
	16,4

	14
	Máy móc văn phòng
	6.002.294
	0,8

	15
	Hệ thống thông tin liên lạc
	10.082.416
	1001,4


Nguồn Thống kê của CH.Áo


3. Nhận định nguyên nhân tăng giảm xuất nhập khẩu của Việt Nam vào thị trường nước sở tại và dự báo nhu cầu của thị trường

Số liệu tại bảng trên cho thấy hàng hóa nhập khẩu vào thị trường này chủ yếu tập trung vào sản phẩm cần nhiều lao động như dệt may, giày dép. Mặt hàng đồ gỗ giảm mạnh trong năm 2010 so với cùng thời kỳ năm trước cũng một phần do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. tăng mạnh nhất vào thị trường này là máy móc thuộc hệ thống thông tin liên lạc. Đặc biệt do tăng trưởng đầu tư tại Việt Nam nên các mặt hàng hiện Việt Nam xuất khẩu sang Áo thuộc các mặt hàng của các công ty liên doanh đầu tư.

4. Nhu cầu thị yếu của thị trường đối với hàng nhập khẩu

- Hàng hóa vào thị trường này đòi hỏi chất lượng cao, nguồn nguyên liệu sản xuất phải thân thiện với môi trường. 

- Áo là nước đảm bảo được lương thực với tỷ lệ trên 80%., hàng hóa thực phẩm đòi hỏi vệ sinh, an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

5. Chính sách kinh tế đối ngoại: phân biệt đối xử, chính sách bảo hộ, các quy định mới về SPS, TBT… (nếu có)

Thương mại và đầu tư vào thị trường đang nổi lên ở khu vực trung tâm và đông Châu Âu là một hoạt động kinh tế chính của CHLB Áo.

Các công ty của Áo có đầu tư khá lớn vào những thị trường này và đang tiếp tục chuyển mạnh khu vực sản xuất công nghệ thấp vào những thị trường này. Mặc dù Áo đang mong muốn sự bùng nổ đầu tư lớn song Áo vẫn có nhiều tiềm năng để thu hút các công ty của EU xâm nhập thị trường đang phát triển này. Tóm lại chính sách phát triển chưa hướng nhiều vào Châu Á mà tập trung nhiều tại thị trường Châu Âu. Là nền kinh tế xuất khẩu phụ thuộc vào nền kinh tế của Đức (vì Đức là thị trường xuất khẩu chính của Áo). Hiện Áo đầu tư mạnh sang các nước khu vực Đông Âu cũ. Song cũng do suy thoái kinh tế khu vực Châu Âu và khu vực đồng EURO khủng hoảng mạnh, đây là cơ hội Áo hướng tới vào nước thứ ba và nổi lên là Trung quốc, hiện Áo đã có chính sách hướng các công ty xuất khẩu mạnh vào thị trường này những thiết bị máy móc, công nghệ mà thị trường Trung quốc đang khát khao.

6. Quan hệ công nghiệp giữa Việt Nam với nước sở tại

Tính tới 25/2/2011, Áo có 16 dự án còn hiệu lực đang đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 26,625 triệu USD. Quy mô vốn đầu tư bình quân của một dự án đạt gần 1,7 triệu USD, thấp hơn mức trung bình của cả nước. 

Các dự án của Áo  mới chỉ tập trung vào 2 hình thức là hình thức 100% vốn nước ngoài với 9 dự án, tổng vốn đầu tư là 19,875 triệu USD và hình thức liên doanh với 7 dự án, tổng vốn đầu tư là 6,75 triệu USD. Chủ yếu những dự án này nhằm bán thiết bị máy móc và công nghệ của Áo. Hiện Chính phủ Áo có chính sách hướng tới thị trường Việt Nam vào các ngành công nghiệp liên quan đến hạ tầng như (đường bộ, đường sắt, bệnh viện, đào tạo, ngành năng lượng); nhà máy (lĩnh vực thép, công nghiệp hóa chất, ngành giấy, chất dẻo, dược phẩm) thông qua các dự án vì Chính phủ Áo nhận định thị trường Việt Nam ổn định về kinh tế (thông qua các chỉ số GDP trong những năm gần đây) và chính trị.
FDI của Việt Nam sang Áo: hiện chưa có một dự án nào của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Áo.
Tóm lại: Áo là thị trường nhỏ, dân số hơn 8.3 triệu, không cảng biển, nhập khẩu đường biển thông qua chủ yếu cảng của Đức và chuyên chở bằng đường bộ về Áo. Theo thống kê của Áo, nhiều mặt hàng và đơn hàng đặt thông qua công ty của Đức sau đó nhập về Áo. Điều này lý giải tại sao con số thống kê của VN và Áo có sự chênh lệch đáng kể.   
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